
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 30936882 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 460 2343 1 Dự thi cấp TX

2 155495 Phùng Đỗ Minh Phú 24 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 410 2658 1 Dự thi cấp TX

3 31620180 Huỳnh Minh Quý 18 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2660 1 Dự thi cấp TX

4 31654582 Nguyễn Đỗ Phương 30 1 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2548 1 Dự thi cấp TX

5 31603133 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2423 1 Dự thi cấp TX

6 18201512 Đặng Hoàng Hải Đăng 25 5 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2612 1 Dự thi cấp TX

7 31637807 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2670 1 Dự thi cấp TX

8 31429790 Dương Văn Sỹ 8 5 2007 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 2183 1 Dự thi cấp TX

9 31278861 Vũ Thị Bích Hằng 3 1 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2462 1 Dự thi cấp TX

10 30893828 Vũ Nguyễn Bảo Lam 24 2 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 1841 1 Dự thi cấp TX

11 30811350 Bùi Hoàng My Thư 18 12 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2107 1 Dự thi cấp TX

12 31616511 Hồ Gia Tuệ 19 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2168 1 Dự thi cấp TX

13 31332992 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2177 1 Dự thi cấp TX

14 31388900 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2316 1 Dự thi cấp TX

15 30863026 Lương Hồng Quân 3 8 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2404 1 Dự thi cấp TX

16 31667824 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2212 1 Dự thi cấp TX

17 3378677 Trần Ngọc Danh 9 10 2007 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1227 1 Dự thi cấp TX

18 31777898 Đặng Xuân Phúc 5 9 2007 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2153 1 Dự thi cấp TX

19 31655486 Phạm Tâm Như 2 7 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 2157 1 Dự thi cấp TX

20 31248030 Trần Trúc Huy 28 11 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 150 1536 1 Dự thi cấp TX

21 31646634 Lê Vương Bảo Thy 18 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 110 1467 1
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42 30735970 Phạm  Trung Kiên 14 2 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 590 2732 1 Dự thi cấp TX

43 31702006 Phan Công Thiện 12 3 2006 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 420 2656 1 Dự thi cấp TX

44 30379995 Phạm Tiến 19 6 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2777 1 Dự thi cấp TX

45 28453189 Đặng Văn Minh Phú 28 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 390 2788 1 Dự thi cấp TX

46 27156754 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2646 1 Dự thi cấp TX

47 30727467 Lê Đại Gia 19 8 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2659 1 Dự thi cấp TX

48 31707248 Nguyễn Đức Anh 20 9 2005 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2323 1 Dự thi cấp TX

49 31635262 Lê Trần Khánh Linh 22 11 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2701 1 Dự thi cấp TX

50 31418156 Trần Mạnh Dũng 29 4 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2021 1 Dự thi cấp TX

51 31726905 Nông Hữu Thái Dương 17 10 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2642 1 Dự thi cấp TX

52 31731932 Đỗ Tiến Đạt 2 1 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2714 1 Dự thi cấp TX

53 31570761 Trần Trí An 4 3 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2400 1 Dự thi cấp TX

54 30814672 Nguyễn Doãn Dũng 10 5 2006 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2508 1 Dự thi cấp TX

55 31736998 Lê Vạn  Hoàng Sơn 24 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2715 1 Dự thi cấp TX

56 31589037 Hồ Nguyễn Kim Hùng 6 3 2006 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2764 1 Dự thi cấp TX

57 27340546 Đinh Nguyễn Nam Khánh 25 5 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 2673 1 Dự thi cấp TX

58 31637819 Lê Duy Nguyên Vũ 19 10 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2684 1 Dự thi cấp TX

59 113621 Trần Thị Vĩnh Phúc 10 11 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2664 1 Dự thi cấp TX

60 31727340 Nguyễn Hữu Phú 6 2 2006 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 180 2392 1 Dự thi cấp TX
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61 31409389 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2333 1 Dự thi cấp TX

62 31671049 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2408 1 Dự thi cấp TX

63 31669712 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2646 1 Dự thi cấp TX

64 31691337 Nguyễn Vũ  Diệu Linh 24 7 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2332 1 Dự thi cấp TX

65 31650440 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2364 1 Dự thi cấp TX

66 30387101 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2461 1 Dự thi cấp TX

67 19268288 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2712 1 Dự thi cấp TX

68 31667106 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 2577 1 Dự thi cấp TX

69 31592960 Lê Trần Mỹ Minh 4 1 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2411 1 Dự thi cấp TX

70 31132944 Lê Hoàng Long 21 5 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2475 1 Dự thi cấp TX

71 31683058 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 180 2696 1 Dự thi cấp TX

72 27560856 Nguyễn Thọ Tài 19 6 2005 8A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2630 1 Dự thi cấp TX

73 31717592 Phạm Trường Nam 29 8 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 2348 1 Dự thi cấp TX

74 31734053 Đặng Minh Quân 10 12 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 120 2244 1

75 21310060 Tăng Huệ Hân 3 7 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 30 1423 1
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22 31527188 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 450 2646 1 Dự thi cấp TX

23 3129798 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2420 1 Dự thi cấp TX

24 31683478 Trần Nguyễn Anh Hào 8 12 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2730 1 Dự thi cấp TX

25 8877066 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 360 2649 1 Dự thi cấp TX

26 30379634 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2711 1 Dự thi cấp TX

27 113619 Trần Lê Nam 23 7 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2751 1 Dự thi cấp TX

28 31633984 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 320 2642 1 Dự thi cấp TX

29 31591498 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2708 1 Dự thi cấp TX

30 26856297 Nguyễn Trần Vân Anh 29 1 2004 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2746 1 Dự thi cấp TX

31 2704156 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2713 1 Dự thi cấp TX

32 31685847 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2718 1 Dự thi cấp TX

33 155137 Phan Thanh Quang Huy 9 2 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2302 1 Dự thi cấp TX

34 30381403 Lê Văn Tín 21 3 2004 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2717 1 Dự thi cấp TX

35 31698134 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2171 1 Dự thi cấp TX

36 2799029 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2343 1 Dự thi cấp TX

37 31685929 Trần Huy Hoàng 29 2 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2823 1 Dự thi cấp TX

38 31683024 Phạm Thanh Quý 16 5 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2067 1 Dự thi cấp TX

39 8178508 Hoàng Tiến Học 15 7 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2617 1 Dự thi cấp TX

40 31671532 Hoàng Thị Hương 17 2 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2616 1 Dự thi cấp TX

41 31636403 Vũ Quỳnh Anh 10 2 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 180 2640 1 Dự thi cấp TX

42 31717155 Nguyễn Hoài Thương 4 1 2004 9A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2402 1 Dự thi cấp TX
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